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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG  

GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

bị thay thế  

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đề nghị miễn 

giảm học phí, 

hỗ trợ chi  phí 

học  tập, hỗ trợ 

tiền  đóng  học 

phí đối với 

người học   tại 

các cơ sở giáo 

dục  mầm non, 

giáo   dục phổ 

thông, giáo dục 

thường xuyên, 

giáo dục  nghề 

nghiệp và giáo 

dục đại học 

Đề nghị 

miễn,  giảm 

học phí   và 

hỗ trợ chi 

phí  học  tập 

cho trẻ em, 

học sinh, 

sinh viên
1
 

- Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng 

học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng 

không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em mầm non, 

học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên và 10 tháng/năm học đối với học sinh, 

sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người học 2 

lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 

- Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp 

cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP với mức 150.000 đồng/học 

sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập 

khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực 

tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi 

trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 

- Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh 

phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường 

xuyên, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận được tiền 

cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn 

quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT& 

HTDN tỉnh 

 

Không 

Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Tên thủ tục 

hành chính 

bị thay thế 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đề nghị miễn 

giảm học phí, 

hỗ trợ chi  phí 

học  tập, hỗ trợ 

tiền  đóng  học 

phí đối với 

người học   tại 

các cơ sở giáo 

dục  mầm non, 

giáo   dục phổ 

thông, giáo dục 

thường xuyên, 

giáo dục  nghề 

nghiệp và giáo 

dục đại học 

Đề nghị 

miễn,  giảm 

học phí   và 

hỗ trợ chi 

phí  học  tập 

cho trẻ em, 

học sinh, 

sinh viên
2
 

- Kinh phí cấp bù miễn, giảm học phí; hỗ trợ đóng 

học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng 

không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em mầm 

non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên và 10 tháng/năm học đối với học 

sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho 

người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của 

năm học. 

- Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp 

cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP với mức 150.000 đồng/học 

sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập 

khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực 

tế và không quá 9 tháng/1 năm học và thực hiện chi 

trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm 

học. - Trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ), 

học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục 

thường xuyên, học sinh, sinh viên học tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận 

được tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập 

theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần 

chi trả tiếp theo. 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Không 

Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập; giá dịch vụ 

trong lĩnh vực giáo dục. 
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